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đ
	HỒ SƠ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁ NHÂN
	STT khám:
	


I. PHẦN THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
* Họ và tên: …………………..…………………………………………...... Quan hệ với chủ hộ…………
* Giới tính:Nam (Nữ (


Nhóm máu: Hệ ABO:  …………Hệ Rh:….…......................
* Ngày sinh: …………………….………….Tỉnh/TPđăng ký khai sinh: ………………………………….
* Dân tộc: …..………… Quốc tịch: ……………… Tôn giáo:……………Nghề nghiệp: ………………..
* Số CMND/CCCD: ………………………..……..ngày cấp: ……………..…nơi cấp: …….………….…

* Mã định danh BHYT/ Số thẻ BHYT:…………….….….….….….….….….….….….….….….….….….
* Nơi đăng ký HKTT: (Thôn/xóm; số nhà, đường phố):………………… ………:…………….………….

    Xã/Phường:…..…………………   Quận/Huyện:  ……………………     Tỉnh/TP………:…………….

* Nơi ở hiện tại: Thôn/xóm; số nhà, đường phố:…………………………………………………………… 

   Xã/Phường:  ……………………   Quận/Huyện:  ……………………     Tỉnh/TP:…………………….

* Điện thoại: Cố định………………..…Di động: ………………..…… Email:……………………………

* Họ tên mẹ:…………………………….........................Họ tên bố:………………………………………...
* Họ tên người chăm sóc chính (NCSC): …………………….…………..Mối quan hệ:

* Điện thoại (bố/ mẹ/ người NCSC): Cố định… ……………………….Di động: 

Số ĐT di động để nhận tin nhắn thông báo kết quả khám sức khỏe: …………………………………
Lưu ý: PHẢI nhập chính xác số điện thoại này vì khi có kết quả khám, hệ thống sẽ tự động gửi kết quả khám vào tin nhắn điện thoại di động.
II. PHẦN KHÁM LẬP HỒ SƠ
* Bệnh sử: Ghi rõ tên bệnh hiện đang phải điều trị và nơi theo dõi điều trị.
Bản thân:


Gia đình:

- Phần “Nhóm máu: Hệ ABO:  …Hệ Rh:….” (đánh dấu màu đỏ)

Đối với học sinh: Chưa phải khai

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Lấy thông tin từ phiếu khám sức khỏe trong hồ sơ CBCCVC (thời hạn chưa quá 12 tháng) để nhập

- CB,GV,NV không cần khai phần đánh dấu màu xanh
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